
BẢNG ĐIỂM DANH
Mã lớp niên chế: 01BK18A1/01BK18A2/ 01BK18A3 Bắt đầu: 04/08/2025

Môn học: Pháp luật Kết thúc: 18/08/2025

Giáo viên: Trần Lê Phương Thùy Thứ : 2 Nhóm 1: buổi sáng học từ 07h30-11h30 

Phòng: 203
Mã môn học: LEG5.01 Thứ : 2 Nhóm 2: buổi chiều học từ 13h15 - 17h10
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Ghi Chú

36 54212510024 Nguyễn Minh Phương 02/09/2010 Nhóm 2 01BK18A3

37 54212510012 Thân Văn Quang 27/10/2010 Nhóm 2 01BK18A3

38 54212510043 Bùi Huỳnh Tú Quyên 27/09/2010 Nhóm 2 01BK18A3

39 54212510030 Phan Ngọc Nhã Quỳnh 10/09/2010 Nhóm 2 01BK18A3

40 54212510014 Nguyễn Thái Sang 10/07/2010 Nhóm 2 01BK18A3

41 54212510059 Phạm Nguyễn Khai Tâm 14/01/2010 Nhóm 2 01BK18A3

42 54212510046 Hồ Chí Thanh 11/08/2009 Nhóm 2 01BK18A3

43 54212510044 Nguyễn Hữu Thiện 01/10/2010 Nhóm 2 01BK18A3

44 54212510028 Huỳnh Quốc Thịnh 26/06/2010 Nhóm 2 01BK18A3

45 54212510034 Lê Quốc Thịnh 10/05/2010 Nhóm 2 01BK18A3

47 54212510026 Luân Nhã Thư 04/12/2010 Nhóm 2 01BK18A3

48 54212510038 Nguyễn Tấn Thuận 08/12/2009 Nhóm 2 01BK18A3

50 54212510057 Nguyễn Đặng Thủy Tiên 03/10/2010 Nhóm 2 01BK18A3

51 54212510019 Trịnh Ngọc Trâm 08/03/2010 Nhóm 2 01BK18A3

52 54212510041 Nguyễn Thị Thảo Trâm 05/10/2010 Nhóm 2 01BK18A3

53 54212510048 Nguyễn Thùy Trang 11/11/2008 Nhóm 2 01BK18A3

54 54212510051 Lê Thị Huyền Trang 09/09/2010 Nhóm 2 01BK18A3

55 54212520010 Đoàn Minh Trọng 04/02/2005 Nhóm 2 01BK18A3

56 54212510035 Võ Kim Tuyền 30/09/2010 Nhóm 2 01BK18A3
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Ghi Chú

36 54212510024 Nguyễn Minh Phương 02/09/2010 Nhóm 2 01BK18A3

57 54212510017 Trần Nguyễn Duy Uyên 31/10/2010 Nhóm 2 01BK18A3

58 54212510018 Trần Nguyễn Phương Uyên 31/10/2010 Nhóm 2 01BK18A3

59 54212510050 Nguyễn Thái Hồng Vân 30/01/2010 Nhóm 2 01BK18A3

60 54212510032 Nguyễn Tiến Việt 02/11/2010 Nhóm 2 01BK18A3

61 54212510039 Nguyễn Võ Nhật Vy 08/08/2010 Nhóm 2 01BK18A3

62 54212510042 Lê Thị Tường Vy 14/01/2010 Nhóm 2 01BK18A3

63 54212510020 Đồng Thị Như Ý 09/07/2000 Nhóm 2 01BK18A3

64 54212510013 Lưu Hoàng Yến 09/12/2010 Nhóm 2 01BK18A3

65 54212510063 Võ Quang Thạch 28/06/2010 Nhóm 2 01BK18A3

66 54212510067 Lê Minh Trí 30/10/2009 Nhóm 2 01BK18A3

67 54212510065 Nguyễn  Phi 11/06/2009 Nhóm 2 01BK18A3

68 54212510068 Lâm Trí Vĩnh 17/02/2010 Nhóm 2 01BK18A3
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